
TRƯỜNG TIỂU HỌC TOÀN THẮNG

22/8 26/8 27/8 28/08 29/08 01/9 02/09 03/09

T3 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL C C LL LL LL LL C C

4 LL LL LL LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN

5

6 LL LL LL LL LL* LL LL LL

7 LL LL LL LL LL* LL LL LL

8 LL HĐTN HĐTN LL LL* HĐTN LL HĐTN

GVCN NHẬN 

LỚP KIỂM TRA 

SÁCH VỞ, ĐỒ 

DÙNG HỌC 

TẬP, TỔ CHỨC 

HỌC TẬP NỘI 

QUY TRƯỜNG 

LỚP.  CHUẨN 
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Sáng  Tiết 1 
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lồng ghép 

buổi khai 
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Buổi Tiết

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

  HỌP HĐSP, SHCM TỔ XÂY DỰNG KHGD, KHDH CÁC MÔN 

HỌC VÀ HĐGD, ĐIỀU TRA PCGD,XMC, TẬP H UẤN, LAO ĐỘNG 

VỆ SINH, HỌP PHHS ĐẦU NĂM HỌC 
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UBND HUYỆN KIM ĐỘNG

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 1 NĂM HỌC 2023-2024

Buổi Tiết

THÁNG 8

Điều 

chỉnh
23/8-25/8
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Điều 

chỉnh

TỪ 01/08 - 21/08
30/8 - 31/8Điều 

chỉnh

Chiều thứ 

ba bù dạy 

2 tiết 

TNXH và 

tiết Đạo 

đức tuần 

1

N
G
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Q
U
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C
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25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL C C LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

16/10 17/10 17/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN
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chỉnh
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Buổi Tiết
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chỉnh
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Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

H
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S

P



06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL HĐTN

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL* LL LL*

7 LL LL LL LL LL* LL LL*

8 LL HĐTN LL HĐTN LL* LL LL*

27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN
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TUẦN 13 TUẦN 14
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Sáng

TUẦN 10 TUẦN 11

Điều 

chỉnh

Tiết
Điều 

chỉnh

TUẦN 15

Điều 

chỉnh

1 Tiết 

HĐTN 

lồng 

ghép 

buổi sinh 

hoạt tập 

thể. 

Chiều 

thứ ba, 

chiều thứ 

sáu dạy 

bù ngày 

thứ hai
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18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
HĐT

N
HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL

7 LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN
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Dạy bù 

tuần 18

Điều 

chỉnh

Buổi Tiết

TUẦN 20

Điều 

chỉnh
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Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

TUẦN ĐỆM TUẦN 19
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29/01 30/01 31/01 01/2 02/2 03/2 04/2 05/2 06/2 07/2 08/2 09/2 10/2 11/2 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL

7 LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN

19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 29/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 8/03 9/03 10/03

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN
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NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
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Sáng

Buổi

Buổi Tiết

TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

Chiều

S
H
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M

 T
Ổ

TUẦN 23

Tiết

TUẦN 21 TUẦN 22

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh
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S
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Điều 

chỉnh



11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 8/04 9/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/4. 21/04

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL HĐTN

8 LL HĐTN LL HĐTN LL LL HĐTN
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Buổi Tiết

TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32

Điều 

chỉnh
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chỉnh
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Buổi Tiết

TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29

Điều 
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Điều 
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22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/4. 28/04 29/04 30/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL* LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL* LL LL LL

7 LL LL LL LL LL* LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL* LL HĐTN HĐTN

13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/5. 19/05 20/05 13/05 22/05 23/05 24/05 25/5 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL*

2 LL*

3 LL*

4

5

6

7

8
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Chiều

Sáng

Sáng thứ 

hai dạy 

bù bài 

tuần 35

TỔNG KẾT LỚP, TỔ, TRƯỜNG, 

NIÊM YẾT CÁC PHÒNG HỌC, 

BÀN GIAO CSVC, HỌP HĐSP

HOÀN THIỆN HỒ SƠ, XÉT DUYỆT 

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH 

LỚP HỌC, KHEN THƯỞNG. CÁC 

CUỘC HỌP CUỐI NĂM BÌNH XÉT 

THI ĐUA

TỔ 

CHỨC 

KIỂM 

TRA 

LẠI 

NẾU 

CÓ

Buổi Tiết

TUẦN 36 TUẦN 37 TUẦN 38

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh
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Sáng
Ngày 

thứ hai 

và 2 tiết 

đầu 

sáng thứ 

ba dạy 

bù tuần 

34
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Buổi Tiết

TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

KIỂM TRA 

CHẤM BÀI 

CUỐI NĂM



TRƯỜNG TIỂU HỌC TOÀN THẮNG

22/8 26/8 27/8 28/08 29/08 01/9 02/09 03/09

T3 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL C C LL LL LL LL C C

4 LL LL LL LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN

5

6 LL LL LL LL LL* LL LL LL

7 LL LL LL LL LL* LL LL LL

8 LL HĐTN HĐTN LL LL* HĐTN LL HĐTN

UBND HUYỆN KIM ĐỘNG

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 2 NĂM HỌC 2023-2024

Buổi Tiết

THÁNG 8

TỪ 01/08 - 21/08 23/8-25/8
Điều 

chỉnh

30/8 - 31/8 Điều 

chỉnh
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GVCN NHẬN 

LỚP KIỂM TRA 

SÁCH VỞ, ĐỒ 

DÙNG HỌC 

TẬP, TỔ CHỨC 

HỌC TẬP NỘI 

QUY TRƯỜNG 

LỚP.  CHUẨN 

BỊ CHO LỄ 
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Sáng

  HỌP HĐSP, SHCM TỔ XÂY DỰNG KHGD, KHDH CÁC MÔN 

HỌC VÀ HĐGD, ĐIỀU TRA PCGD,XMC, TẬP H UẤN, LAO ĐỘNG 

VỆ SINH, HỌP PHHS ĐẦU NĂM HỌC 
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Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng
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 Tiết 1 

HĐTN 

lồng ghép 

buổi khai 

giảng, 

giảm 1 

tiết CC

Chiều thứ 

ba bù dạy 

2 tiết 

TNXH và 

1 tiết Đạo 

đức tuần 

1

Chiều

H
Ọ

P
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S

P
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R

Ư
Ờ

N
G



25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL C C LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

16/10 17/10 17/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

Buổi Tiết

TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

V
U

I 
T

Ế
T

 

T
R

U
N

G
 T

H
U

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Buổi Tiết

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9

Điều 

chỉnh

Chiều

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Sáng



06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL HĐTN

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL* LL LL*

7 LL LL LL LL LL* LL LL*

8 LL HĐTN LL HĐTN LL* LL LL*

27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

Buổi Tiết

TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

H
Đ

T
T

 N
G

À
Y

 2
0

/1
1

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

1 Tiết 

HĐTN 

lồng 

ghép 

buổi sinh 

hoạt tập 

thể. 

Chiều 

thứ ba, 

chiều thứ 

sáu dạy 

bù ngày 

thứ haiChiều S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15

Điều 

chỉnh

Chiều

S
H

C
M

 N
H

Ó
M

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng



18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
HĐT

N
HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL

7 LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN

Buổi Tiết

TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 D

Ư
Ơ

N
G

 L
ỊC

H

Chiều S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

H
Đ

T
T

 2
/1

2

S
H

C
M

 T
Ổ

TUẦN 20

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

 

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Dạy bù 

tuần 18

Buổi Tiết

TUẦN ĐỆM TUẦN 19

Chiều

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

T
R

Ả
I 

N
G

H
IỆ

M
 N

G
O

À
I 

N
H

À
 T

R
Ư

Ờ
N

G

S
Ơ

 K
Ế

T
 L

Ớ
P

, 
T

Ổ
, 
T

R
Ư

Ờ
N

G



29/01 30/01 31/01 01/2 02/2 03/2 04/2 05/2 06/2 07/2 08/2 09/2 10/2 11/2 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL

7 LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN

19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 29/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 8/03 9/03 10/03

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

Buổi Tiết

TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

Chiều

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

Buổi Tiết

TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 N
H

Ó
M

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P



11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 8/04 9/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/4. 21/04

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL HĐTN

8 LL HĐTN LL HĐTN LL LL HĐTN

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Buổi Tiết

TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

N
G

H
Ỉ 

L
Ễ

 G
IỖ

 T
Ổ

 1
0

/3

S
H

C
M

 T
R

Ư
Ờ

N
G

Chiều

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

N
G

À
Y

 H
Ộ

I 
Đ

Ọ
C

 

S
Á

C
H

T
N

 L
À

M
 B

Á
N

H
 

T
R

Ô
I

S
H

C
M

 T
Ổ



22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/4. 28/04 29/04 30/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL* LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL* LL LL LL

7 LL LL LL LL LL* LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL* LL HĐTN HĐTN

13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/5. 19/05 20/05 13/05 22/05 23/05 24/05 25/5 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL*

2 LL*

3 LL*

4

5

6

7

8

Điều 

chỉnh

S
H

C
M

 T
Ổ

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

 T
Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

N
G

H
Ỉ 

3
0

/4
, 
1

/5

Ngày 

thứ hai 

và 2 tiết 

đầu 

sáng thứ 

ba dạy 

bù tuần 

34

Chiều

Chiều

HOÀN THIỆN HỒ SƠ, XÉT DUYỆT 

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH 

LỚP HỌC, KHEN THƯỞNG. CÁC 

CUỘC HỌP CUỐI NĂM BÌNH XÉT 

THI ĐUA

Buổi Tiết

TUẦN 36 TUẦN 37 TUẦN 38

TỔNG KẾT LỚP, TỔ, TRƯỜNG, 

NIÊM YẾT CÁC PHÒNG HỌC, 

BÀN GIAO CSVC, HỌP HĐSP

Sáng

KIỂM TRA 

CHẤM BÀI 

CUỐI NĂM

S
H

C
M

 T
R

Ư
Ờ

N
G

TỔ 

CHỨC 

KIỂM 

TRA 

LẠI 

NẾU 

CÓ

Sáng thứ 

hai dạy 

bù bài 

tuần 35



TRƯỜNG TIỂU HỌC TOÀN THẮNG

22/8 26/8 27/8 28/08 29/08 01/9 02/09 03/09

T3 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL

5 LL LL LL HĐTN

6 LL LL LL LL LL* LL LL* LL LL

7 LL LL LL LL LL* LL LL* LL LL

8 LL HĐTN HĐTN LL LL* HĐTN LL* LL HĐTN

23/8-25/8

H
S

 L
Ớ

P
 2

,3
,4

,5
 T

Ự
U

 T
R

Ư
Ờ

N
G

UBND HUYỆN KIM ĐỘNG

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 3 NĂM HỌC 2023-2024

Buổi Tiết

THÁNG 8

TỪ 01/08 - 21/08
Điều 

chỉnh

30/8 - 31/8

Chiều

Điều 

chỉnh

Sáng

  HỌP HĐSP, SHCM TỔ XÂY DỰNG KHGD, KHDH CÁC MÔN 

HỌC VÀ HĐGD, ĐIỀU TRA PCGD,XMC, TẬP H UẤN, LAO ĐỘNG 

VỆ SINH, HỌP PHHS ĐẦU NĂM HỌC 

H
S

 L
Ớ

P
 1

 T
Ự

U
 T

R
Ư

Ờ
N

G

TUẦN 3

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

GVCN NHẬN 

LỚP KIỂM TRA 

SÁCH VỞ, ĐỒ 

DÙNG HỌC 

TẬP, TỔ CHỨC 

HỌC TẬP NỘI 

QUY TRƯỜNG 

LỚP.  CHUẨN 

BỊ CHO LỄ 

KHAI GIẢNG N
G

H
Ỉ 

Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H

C
B

G
V

 T
H

A
M

 G
IA

 T
Ậ

P
 H

U
Ấ

N
 

C
H

U
Y

Ê
N

 M
Ô

N
 D

O
 C

Á
C

 C
Ấ

P
 T

Ổ
 

C
H

Ứ
C

H
Ọ

P
 T

H
Ố

N
G

 N
H

Ấ
T

 C
H

U
Y

Ê
N

 

M
Ô

N

 Tiết 1 

HĐTN 

lồng ghép 

buổi khai 

giảng

Chiều thứ 

ba, thứ 

sáu dạy 

bù 2 tiết 

TNXH, 1 

tiết Đạo 

đức 1 tiết 

công nghệ 

1 tiết 

Tin,1 

GDTC 

của tuần 1

Buổi Tiết

TUẦN 1 TUẦN 2

Chiều

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

Sáng

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
N

G
À

Y
 K

H
A

I 
G

IẢ
N

G

T
Ổ

 C
H

Ứ
C

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G



25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

16/10 17/10 17/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

Buổi Tiết

TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

V
U

I 
T

Ế
T

 

T
R

U
N

G
 T

H
U

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Buổi Tiết

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9

Điều 

chỉnh

Chiều

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Sáng



06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL* LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL HĐTN LL

5 LL HĐTN LL

6 LL LL LL LL LL* LL LL LL

7 LL LL LL LL LL* LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN HĐTN LL LL HĐTN

27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

Buổi Tiết

TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng
Chiều 

thứ sáu 

dạy 

trước 2 

tiết của 

ngày 

thứ hai 

tuần 12

H
Đ

T
T

 N
G

À
Y

 2
0

/1
1

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

1 Tiết 

HĐTN 

lồng 

ghép 

buổi sinh 

hoạt tập 

thể. Sáng 

thứ ba 

dạy bù 

ngày thứ 

hai

Chiều S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15

Điều 

chỉnh

Chiều

S
H

C
M

 N
H

Ó
M

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng



18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
HĐT

N
HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL HĐTN LL HĐTN

6 LL LL LL LL

7 LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN

Buổi Tiết

TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 D

Ư
Ơ

N
G

 L
ỊC

H

Chiều S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

H
Đ

T
T

 2
/1

2

S
H

C
M

 T
Ổ

TUẦN 20

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

 

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Dạy bù 

tuần 18

Buổi Tiết

TUẦN ĐỆM TUẦN 19

Chiều

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

T
R

Ả
I 

N
G

H
IỆ

M
 N

G
O

À
I 

N
H

À
 T

R
Ư

Ờ
N

G

S
Ơ

 K
Ế

T
 L

Ớ
P

, 
T

Ổ
, 
T

R
Ư

Ờ
N

G



29/01 30/01 31/01 01/2 02/2 03/2 04/2 05/2 06/2 07/2 08/2 09/2 10/2 11/2 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL HĐTN LL HĐTN

6 LL LL LL LL

7 LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN

19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 29/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 8/03 9/03 10/03

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

Buổi Tiết

TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

Chiều

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

 T
Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Sáng

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 N
H

Ó
M



11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL HĐTN

01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 8/04 9/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/4. 21/04

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL HĐTN LL HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL LL HĐTN HĐTN

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Buổi Tiết

TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

S
H

C
M

 T
R

Ư
Ờ

N
G

N
G

H
Ỉ 

L
Ễ

 G
IỖ

 T
Ổ

 1
0

/3

Chiều

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

N
G

À
Y

 H
Ộ

I 
Đ

Ọ
C

 

S
Á

C
H

T
N

 L
À

M
 B

Á
N

H
 

T
R

Ô
I

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng



22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/4. 28/04 29/04 30/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL* LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL LL LL LL

5 LL HĐTN HĐTN LL

6 LL LL LL LL LL* LL LL LL

7 LL LL LL LL LL* LL LL LL

8 LL HĐTN LL HĐTN LL* LL HĐTN HĐTN

13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/5. 19/05 20/05 13/05 22/05 23/05 24/05 25/5 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL*

2 LL*

3 LL*

4 LL*

5

6

7

8

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

 T
Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

N
G

H
Ỉ 

3
0

/4
, 
1

/5

Ngày 

thứ hai 

bù bài 

tuần 34

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

KIỂM TRA 

CHẤM BÀI 

CUỐI NĂM

HOÀN THIỆN HỒ SƠ, XÉT DUYỆT 

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH 

LỚP HỌC, KHEN THƯỞNG. CÁC 

CUỘC HỌP CUỐI NĂM BÌNH XÉT 

THI ĐUA

Buổi Tiết

TUẦN 36 TUẦN 37 TUẦN 38

Điều 

chỉnh

TỔNG KẾT LỚP, TỔ, TRƯỜNG, 

NIÊM YẾT CÁC PHÒNG HỌC, 

BÀN GIAO CSVC, HỌP HĐSP

Sáng

S
H

C
M

 T
R

Ư
Ờ

N
G

TỔ 

CHỨC 

KIỂM 

TRA 

LẠI 

NẾU 

CÓ

Sáng thứ 

hai dạy 

bù bài 

tuần 35

Chiều



TRƯỜNG TIỂU HỌC TOÀN THẮNG

22/8 26/8 27/8 28/08 29/08 01/9 02/09 03/09

T3 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN

5 LL

6 LL LL LL LL LL LL LL* LL LL LL LL* LL*

7 LL LL LL LL LL LL LL* LL LL LL LL* LL*

8 LL HĐTN HĐTN LL LL HĐTN LL* LL LL HĐTN

S
H

C

M
 

T
R

Ư

LL*

UBND HUYỆN KIM ĐỘNG

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 4 NĂM HỌC 2023-2024

Buổi Tiết

THÁNG 8

TỪ 01/08 - 21/08 23/8-25/8
Điều 

chỉnh

30/8 - 31/8 Điều 

chỉnh

Sáng

  HỌP HĐSP, SHCM TỔ XÂY DỰNG KHGD, KHDH CÁC MÔN 

HỌC VÀ HĐGD, ĐIỀU TRA PCGD,XMC, TẬP H UẤN, LAO ĐỘNG 

VỆ SINH, HỌP PHHS ĐẦU NĂM HỌC 

H
S

 L
Ớ

P
 1

 T
Ự

U
 T

R
Ư

Ờ
N

G

C
B

G
V

 T
H

A
M

 G
IA

 T
Ậ

P
 H

U
Ấ

N
 

C
H

U
Y

Ê
N

 M
Ô

N
 D

O
 C

Á
C

 C
Ấ

P
 T

Ổ
 

C
H

Ứ
C

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

H
Ọ

P
 T

H
Ố

N
G

 N
H

Ấ
T

 C
H

U
Y

Ê
N

 

M
Ô

N

H
S

 L
Ớ

P
 2

,3
,4

,5
 T

Ự
U

 T
R

Ư
Ờ

N
G

GVCN NHẬN 

LỚP KIỂM TRA 

SÁCH VỞ, ĐỒ 

DÙNG HỌC 

TẬP, TỔ CHỨC 

HỌC TẬP NỘI 

QUY TRƯỜNG 

LỚP.  CHUẨN 

BỊ CHO LỄ 

KHAI GIẢNG

Chiều

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Chiều

Buổi Tiết

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3

Điều 

chỉnh

Sáng

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
N

G
À

Y
 K

H
A

I 
G

IẢ
N

G

T
Ổ

 C
H

Ứ
C

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

 Tiết 1 

HĐTN 

lồng ghép 

buổi khai 

giảng

Chiều thứ 

sáu dạy 

bù 2 tiết 

Khoa học 

1 tiết Đạo 

đức tuần 

1

Chiều thứ 

năm, thứ 

sáu dạy bù 

2 tiết 

GDTC,  1 

tiết lịch 

sử, ĐL, 1 

tiết công 

nghệ, 1 

tiết Tin 

học tuần 1

S
H

C
M

 T
Ổ

N
G

H
Ỉ 

Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H



25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL LL HĐTN

16/10 17/10 17/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL LL HĐTN

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Buổi Tiết

TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

V
U

I 
T

Ế
T

 

T
R

U
N

G
 T

H
U

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Điều 

chỉnh

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

Chiều

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P



06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL* LL* LL HĐTN

27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL LL HĐTN

Buổi Tiết

TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng
Chiều 

thứ sáu 

dạy 

trước 3 

tiết của 

ngày 

thứ hai 

tuần 12

H
Đ

T
T

 N
G

À
Y

 2
0

/1
1

1 Tiết 

HĐTN 

lồng 

ghép 

buổi sinh 

hoạt tập 

thể. 

Chiều 

thứ ba,  

dạy bù 

ngày thứ 

hai
Chiều S

H
C

M
 T

Ổ

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Chiều

S
H

C
M

 N
H

Ó
M

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng



18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN LL

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL HĐTN HĐTN

08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
HĐT

N
HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN

Buổi Tiết

TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 D

Ư
Ơ

N
G

 L
ỊC

H

Chiều S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

H
Đ

T
T

 2
/1

2

S
H

C
M

 T
Ổ

TUẦN 20

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

 

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Buổi Tiết

TUẦN ĐỆM TUẦN 19

Chiều

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

T
R

Ả
I 

N
G

H
IỆ

M
 N

G
O

À
I 

N
H

À
 T

R
Ư

Ờ
N

G

S
Ơ

 K
Ế

T
 L

Ớ
P

, 
T

Ổ
, 
T

R
Ư

Ờ
N

G

Dạy bù 

tuần 18



29/01 30/01 31/01 01/2 02/2 03/2 04/2 05/2 06/2 07/2 08/2 09/2 10/2 11/2 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN

19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 29/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 8/03 9/03 10/03

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL LL HĐTN

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

Chiều

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Buổi Tiết

TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26

Điều 

chỉnh

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 N
H

Ó
M

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Sáng



11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL LL HĐTN

01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 8/04 9/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/4. 21/04

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 HĐTN HĐTN

6 LL LL LL LL* LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL* LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL* LL HĐTN LL LL HĐTN HĐTN

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Buổi Tiết

TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

S
H

C
M

 T
R

Ư
Ờ

N
G

N
G

H
Ỉ 

L
Ễ

 G
IỖ

 T
Ổ

 1
0

/3

Buổi Tiết

TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32

Điều 

chỉnh

Chiều

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

N
G

À
Y

 H
Ộ

I 
Đ

Ọ
C

 

S
Á

C
H

T
N

 L
À

M
 B

Á
N

H
 

T
R

Ô
I

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

Dạy bù 

3 tiết 

của tuần 

21



22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/4. 28/04 29/04 30/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL* LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL LL

5 HĐTN HĐTN LL

6 LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL

7 LL LL LL LL LL LL* LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL HĐTN LL* LL HĐTN HĐTN

13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/5. 19/05 20/05 13/05 22/05 23/05 24/05 25/5 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL*

2 LL*

3 LL*

4 LL*

5 LL*

6 LL*

7 LL*

8 LL*

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Buổi Tiết

TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

N
G

H
Ỉ 

3
0

/4
, 
1

/5 Ngày 

thứ hai 

và sáng 

thứ ba 

dạy bài 

tuần 34

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 36 TUẦN 37 TUẦN 38

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

KIỂM TRA 

CHẤM BÀI 

CUỐI NĂM

S
H

C
M

 T
R

Ư
Ờ

N
G

TỔ 

CHỨC 

KIỂM 

TRA 

LẠI 

NẾU 

CÓ

Dạy bù 

bài tuần 

35

Chiều

HOÀN THIỆN HỒ SƠ, XÉT DUYỆT 

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH 

LỚP HỌC, KHEN THƯỞNG. CÁC 

CUỘC HỌP CUỐI NĂM BÌNH XÉT 

THI ĐUA

TỔNG KẾT LỚP, TỔ, TRƯỜNG, 

NIÊM YẾT CÁC PHÒNG HỌC, 

BÀN GIAO CSVC, HỌP HĐSP

S
H

C
M

 T
Ổ



TRƯỜNG TIỂU HỌC TOÀN THẮNG

22/8 26/8 27/8 28/08 29/08 01/9 02/09 03/09

T3 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL

5 HĐTN

6 LL LL LL LL LL* LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL* LL LL* LL LL

8 LL HĐTN HĐTN LL LL* HĐTN LL* LL HĐTN

Sáng

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
N

G
À

Y
 K

H
A

I 
G

IẢ
N

G

T
Ổ

 C
H

Ứ
C

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

Buổi Tiết

TUẦN 1 TUẦN 2

Chiều

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

 Tiết 1 

HĐTN 

lồng ghép 

buổi khai 

giảng

Chiều thứ 

ba, dạy bù 

2 tiết 

Khoa học, 

1 tiết Đạo 

đức, 1 tiết 

lịch sử, 

ĐL,1 tiết 

Kĩ thuật 

tuần 1

S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

H
Ọ

P
 T

H
Ố

N
G

 N
H

Ấ
T

 C
H

U
Y

Ê
N

 

M
Ô

N

TUẦN 3

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

H
S

 L
Ớ

P
 2

,3
,4

,5
 T

Ự
U

 T
R

Ư
Ờ

N
G

GVCN NHẬN 

LỚP KIỂM TRA 

SÁCH VỞ, ĐỒ 

DÙNG HỌC 

TẬP, TỔ CHỨC 

HỌC TẬP NỘI 

QUY TRƯỜNG 

LỚP.  CHUẨN 

BỊ CHO LỄ 

KHAI GIẢNG N
G

H
Ỉ 

Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H

Sáng

  HỌP HĐSP, SHCM TỔ XÂY DỰNG KHGD, KHDH CÁC MÔN 

HỌC VÀ HĐGD, ĐIỀU TRA PCGD,XMC, TẬP H UẤN, LAO ĐỘNG 

VỆ SINH, HỌP PHHS ĐẦU NĂM HỌC 

H
S

 L
Ớ

P
 1

 T
Ự

U
 T

R
Ư

Ờ
N

G

C
B

G
V

 T
H

A
M

 G
IA

 T
Ậ

P
 H

U
Ấ

N
 

C
H

U
Y

Ê
N

 M
Ô

N
 D

O
 C

Á
C

 C
Ấ

P
 T

Ổ
 

C
H

Ứ
C

Chiều

UBND HUYỆN KIM ĐỘNG

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 5 NĂM HỌC 2023-2024

Buổi Tiết

THÁNG 8

TỪ 01/08 - 21/08 23/8-25/8
Điều 

chỉnh

30/8 - 31/8 Điều 

chỉnh



25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN

5 LL

6 LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL HĐTN LL LL HĐTN LL LL HĐTN

16/10 17/10 17/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN

5

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL LL HĐTN

Chiều

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

TUẦN 8 TUẦN 9

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 7

TUẦN 6

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

V
U

I 
T

Ế
T

 

T
R

U
N

G
 T

H
U

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

 T
Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 4 TUẦN 5

Điều 

chỉnh



06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL

5

6 LL LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL* LL* LL HĐTN

27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN

5

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL LL HĐTN

Chiều

S
H

C
M

 N
H

Ó
M

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

1 Tiết 

HĐTN 

lồng 

ghép 

buổi sinh 

hoạt tập 

thể. 

Chiều 

thứ ba,  

dạy bù 

ngày thứ 

hai
Chiều S

H
C

M
 T

Ổ

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng
Chiều 

thứ sáu 

dạy 

trước 3 

tiết của 

ngày 

thứ hai 

tuần 12

H
Đ

T
T

 N
G

À
Y

 2
0

/1
1

Buổi Tiết

TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh



18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

5

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL HĐTN HĐTN

08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
HĐT

N
HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL* LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN

5

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN

Chiều

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

T
R

Ả
I 

N
G

H
IỆ

M
 N

G
O

À
I 

N
H

À
 T

R
Ư

Ờ
N

G

S
Ơ

 K
Ế

T
 L

Ớ
P

, 
T

Ổ
, 
T

R
Ư

Ờ
N

G

Dạy bù 

tuần 18

Buổi Tiết

TUẦN ĐỆM TUẦN 19 TUẦN 20

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Chiều S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

H
Đ

T
T

 2
/1

2

S
H

C
M

 T
Ổ

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 D

Ư
Ơ

N
G

 L
ỊC

H

 

Buổi Tiết

TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18



29/01 30/01 31/01 01/2 02/2 03/2 04/2 05/2 06/2 07/2 08/2 09/2 10/2 11/2 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN

5

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN

19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 29/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 8/03 9/03 10/03

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL HĐTN

5

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL LL HĐTN

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 N
H

Ó
M

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

Chiều

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

Buổi Tiết

TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh



11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN

5

6 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL LL HĐTN

01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 8/04 9/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/4. 21/04

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL

5 LL

6 LL LL LL LL* LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL* LL LL LL LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL* LL HĐTN LL LL HĐTN HĐTN

S
H

C
M

 T
R

Ư
Ờ

N
G

Chiều

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

N
G

À
Y

 H
Ộ

I 
Đ

Ọ
C

 

S
Á

C
H

T
N

 L
À

M
 B

Á
N

H
 

T
R

Ô
I

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

Dạy bù 

3 tiết 

của tuần 

21

N
G

H
Ỉ 

L
Ễ

 G
IỖ

 T
Ổ

 1
0

/3

Buổi Tiết

TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Sáng

Buổi Tiết

TUẦN 27 TUẦN 28 TUẦN 29

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh



22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/4. 28/04 29/04 30/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 HĐTN LL LL LL LL HĐTN LL LL HĐTN LL* LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL* LL* LL LL LL

4 LL LL LL LL HĐTN LL LL LL LL* LL* LL LL LL

5 HĐTN

6 LL LL LL LL LL LL* LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL* LL LL LL

8 LL LL HĐTN LL HĐTN LL* LL HĐTN HĐTN

13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/5. 19/05 20/05 13/05 22/05 23/05 24/05 25/5 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL*

2 LL*

3 LL*

4 LL*

5

6 LL*

7 LL*

8 LL*

TỔNG KẾT LỚP, TỔ, TRƯỜNG, 

NIÊM YẾT CÁC PHÒNG HỌC, 

BÀN GIAO CSVC, HỌP HĐSP

Sáng

KIỂM TRA 

CHẤM BÀI 

CUỐI NĂM

S
H

C
M

 T
R

Ư
Ờ

N
G

TỔ 

CHỨC 

KIỂM 

TRA 

LẠI 

NẾU 

CÓ

Dạy bù 

bài tuần 

35

Chiều

HOÀN THIỆN HỒ SƠ, XÉT DUYỆT 

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH 

LỚP HỌC, KHEN THƯỞNG. CÁC 

CUỘC HỌP CUỐI NĂM BÌNH XÉT 

THI ĐUA

Buổi Tiết

TUẦN 36 TUẦN 37 TUẦN 38

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Sáng

N
G

H
Ỉ 

3
0

/4
, 
1

/5 Ngày 

thứ hai 

và sáng 

thứ ba 

dạy bài 

tuần 34

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

S
H

C
M

 T
Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh


